
STT MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP HỌC KẾT QUẢ GHI CHÚ

1 1860004 Nguyễn Vũ Đình Ân 24/02/2000 CĐTHQL22A ĐẠT

2 1610060673 Bùi Kim Anh 13/11/1998 CĐQTDN20F ĐẠT

3 1821897 Trần Gia Bảo 07/02/2000 CĐLOGT22M ĐẠT

4 1901544 Phan Thị Như Bình 04/01/2001 CĐLOGT23D ĐẠT

5 1710020587 Huỳnh Minh Song Châu 10/03/1999 CĐLOGT21A ĐẠT

6 1831035 Lê Thị Yến Châu 31/01/2000 CĐQTKS22K ĐẠT

7 1840848 Phan Thị Kim Chi 14/02/2000 CĐTCDN22B ĐẠT

8 1831784 Nguyễn Thị Linh Đan 19/01/2000 CĐKTDN22N ĐẠT

9 1901211 Nguyễn Thị Diễm 24/06/2001 CĐLOGT23C ĐẠT

10 1831296 Tôn Ân Doanh 31/12/2000 CĐMATM22K ĐẠT

11 1821047 Nguyễn Thị Thùy Dung 01/05/2000 CĐLOGT22F ĐẠT

12 1831271 Nguyễn Thị Kim Dung 17/01/2000 CĐMATM22K ĐẠT

13 1831133 Huỳnh Thị Mỹ Dung 16/02/2000 CĐQTKS22L ĐẠT

14 1710030859 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 20/03/1999 CĐQTKS21I ĐẠT

15 1841601 Đặng Thị Thùy Dương 03/08/2000 CĐTCDN22B ĐẠT

16 1710030860 Nguyễn Thuý Hằng 02/03/1999 CĐQTDN21G ĐẠT

17 1810824 Trịnh Thị Hiề̀̀̀n 01/12/2000 CĐKTDN22F ĐẠT

18 1831698 Lê Duy Hiển 08/02/2000 CĐMATM22O ĐẠT

19 1710010429 Ngô Thị Thu Hồng 30/01/1999 CĐKTDN21I ĐẠT

20 1610030837 Trần Quang Hợp 20/12/1998 CĐMATM20C ĐẠT

21 1610060722 Đoàn Thị Huệ 16/06/1998 CĐMATM20K ĐẠT

22 1851451 Phạm Đức Hưng 05/07/2000 CĐTMDT22C ĐẠT

23 1820213 Đàm Đình Huy 23/09/1996 CĐLOGT22B ĐẠT

24 1821497 Nguyễn Thị Lệ Huyên 23/02/2000 CĐLOGT22I ĐẠT

25 1830467 Vũ Quang Khánh 08/02/2000 CĐMATM22D ĐẠT

26 1830497 Nguyễn Lê Duy Khánh 06/08/2000 CĐQTKS22E ĐẠT

27 1850912 Nguyễn An Khương 19/05/2000 CĐLOGT22N ĐẠT

28 1903852 Trần Thị Kim Liên 01/01/2001 CĐLOGT23L ĐẠT

29 1831151 Mai Nguyễn Khánh Linh 25/12/2000 CĐQTKS22L ĐẠT

30 1830236 Lường Thị Thùy Linh 13/06/2000 CĐMATM22B ĐẠT

31 1821355 Trần Tường Linh 02/09/2000 CĐLOGT22H ĐẠT

32 1710010259 Phan Thị Luyến 01/01/1999 CĐKTDN21F ĐẠT

33 1831492 Nguyễn Hoàng Ngọc Minh 20/10/2000 CĐMATM22M ĐẠT

34 1811448 Nguyễn Thị Trà My 18/08/2000 CĐKTDN22L ĐẠT

35 1810637 Phạm Kim Ngân 01/01/2000 CĐKTDN22E ĐẠT

36 1830221 Hồ Thị Kim Ngân 06/09/2000 CĐQTKS22B ĐẠT

37 1830252 Nguyễn Mai Nghi 20/12/2000 CĐQTKS22C ĐẠT

38 1830340 Nguyễn Trí Nghĩa 02/08/2000 CĐTMDT22A ĐẠT

39 1812005 Nguyễn Thị Ngọt 25/10/1998 CĐKTDN22O ĐẠT

40 1832035 Nguyễn Lê Thanh Nhàn 13/08/2000 CĐQTKS22R ĐẠT

41 1831949 Nguyễn Ngọc Ý Nhi 27/06/2000 CĐMATM22Q ĐẠT

42 1830517 Trần Thị Thảo Nhi 16/08/2000 CĐMATM22D ĐẠT

43 1610060581 Đỗ Thị Quỳnh Như 10/12/1998 CĐMATM20L ĐẠT

44 1831782 Lưu Thị Kiều Oanh 11/10/2000 CĐQTKS22Q ĐẠT

45 1901372 Phạm Tuyết Oanh 22/08/2001 CĐLOGT23C ĐẠT
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46 1831523 Nguyễn Duy Phát 09/05/2000 CĐTMDT22C ĐẠT

47 1821733 Nguyễn Thị Kim Phụng 22/08/2000 CĐLOGT22L ĐẠT

48 1904267 Trần Thị Hải Phương 23/06/2001 CĐKTDN23L ĐẠT

49 1860720 Phạm Đan Quyên 17/07/2000 CĐTHQL22A ĐẠT

50 1831083 Từ Thị Mỹ Quyền 11/04/1997 CĐMATM22I ĐẠT

51 1710030217 Trần Như Quỳnh 15/10/1999 CĐMATM21B ĐẠT

52 1830234 Phùng Thị Như Quỳnh 11/08/2000 CĐQTKS22C ĐẠT

53 1831334 Trần Văn Sơn 10/09/2000 CĐQTKS22N ĐẠT

54 1710030807 Võ Thanh Tâm 30/08/1999 CĐQTDN21G ĐẠT

55 1831470 Ngô Thị Minh Tâm 05/01/2000 CĐQTKS22O ĐẠT

56 1830142 Lê Thị Ngọc Thẩm 05/11/2000 CĐQTDN22B ĐẠT

57 1831399 Nguyễn Công Thành 29/03/2000 CĐQTKS22N ĐẠT

58 1710031068 Nguyễn Trần Thanh Thảo 11/06/1998 CĐQTDN21B ĐẠT

59 1820197 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 30/06/2000 CĐLOGT22B ĐẠT

60 1830166 Phạm Trần Như Thảo 28/06/2000 CĐMATM22B ĐẠT

61 1831170 Nguyễn Thanh Thảo 20/10/2000 CĐMATM22M ĐẠT

62 1831056 Nguyễn Phương Thảo 26/07/2000 CĐQTDN22F ĐẠT

63 1830645 Phạm Uyên Thi 12/11/2000 CĐMATM22E ĐẠT

64 1830152 Tạ Ngọc Mai Thi 16/12/2000 CĐQTDN22B ĐẠT

65 1830453 Huỳnh Thanh Thương 04/02/2000 CĐKTDN22D ĐẠT

66 1710030191 Trần Thị Thu Thúy 22/10/1999 CĐMATM21H ĐẠT

67 1710030111 Phạm Thị Thanh Thúy 05/04/1999 CĐMATM21H ĐẠT

68 1840826 Phạm Nguyễn Băng Thùy 09/03/2000 CĐTCDN22A ĐẠT

69 1831453 Cao Phương Thùy 03/09/2000 CĐQTDN22H ĐẠT

70 1832043 Nguyễn Kha Thy 23/10/2000 CĐQTKS22R ĐẠT

71 1710030302 Đỗ Thị Bích Tiên 25/05/1999 CĐMATM21C ĐẠT

72 1901402 Phạm Thị Thủy Tiên 07/05/2001 CĐQTKS23D ĐẠT

73 1903424 Trần Thị Cẩm Tiên 02/10/2001 CĐQTKD23K ĐẠT

74 1821831 Nguyễn Thị Bảo Trâm 11/06/2000 CĐLOGT22L ĐẠT

75 1811370 Nguyễn Thùy Trâm 08/10/2000 CĐKTDN22K ĐẠT

76 1831353 Đoàn Thị Ngọc Trân 10/06/2000 CĐQTKS22N ĐẠT

77 1610011357 Đoàn Thị Thùy Trang 08/01/1998 CĐLOGT20C ĐẠT

78 1610080483 Hoàng Thu Trang 08/11/1998 CĐKTDN20C ĐẠT

79 1710030826 Phạm Thị Thùy Trang 16/09/1997 CĐQTDN21D ĐẠT

80 1831268 Trần Thị Huyền Trang 03/02/2000 CĐQTDN22I ĐẠT

81 1840024 Hoàng Thanh Trang 27/05/2000 CĐTCDN22A ĐẠT

82 1821722 Nguyễn Thị Trang 06/02/2000 CĐLOGT22L ĐẠT

83 1902247 Nguyễn Thùy Trang 02/10/2001 CĐLOGT23F ĐẠT

84 1610061081 Nguyễn Thành Trí 13/03/1998 CĐQTKS20D ĐẠT

85 1902874 Dương Minh Trí 15/11/2001 CĐLOGT23H ĐẠT

86 1830199 Vũ Thị Hoàng Trinh 26/06/2000 CĐMATM22B ĐẠT

87 1831700 Trần Văn Trúc 05/09/2000 CĐMATM22O ĐẠT

88 1820503 Thân Thụy Thủy Trúc 22/11/2000 CĐLOGT22C ĐẠT

89 1902196 Bùi Phạm Trí Trung 04/09/2001 CĐQTKD23E ĐẠT

90 1830075 Thiềm Nhật Trường 19/05/2000 CĐTMDT22A ĐẠT

91 1901044 Võ Nhật Trường 12/05/2001 CĐLOGT23C ĐẠT

92 1821294 Vũ Thanh Tuyền 31/01/1999 CĐLOGT22H ĐẠT

93 1831571 Võ Thị Ánh Tuyết 28/09/2000 CĐQTDN22H ĐẠT

94 1851951 Đỗ Nguyễn Bích Uyên 13/11/2000 CĐMATM22Q ĐẠT
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95 1831191 Huỳnh Thị Hồng Vân 06/12/2000 CĐMATM22K ĐẠT

96 1830233 Nguyễn Thảo Vân 08/11/2000 CĐQTKS22C ĐẠT

97 1710010338 Nguyễn Trương Thanh Vi 14/03/1999 CĐQTDN21E ĐẠT

98 1831902 Nguyễn Thị Tường Viên 10/08/2000 CĐQTKS22R ĐẠT

99 1831005 Phạm Trần Diễm Vy 28/08/2000 CĐQTKS22I ĐẠT

100 1904043 Lê Vũ Thanh Vy 01/07/2001 CĐLOGT23M ĐẠT

101 1831641 Nguyễn Thị Vỵ 19/07/2000 CĐLOGT22L ĐẠT

102 1830999 Nguyễn Thị Như Ý 02/07/2000 CĐQTKS22I ĐẠT

103 1830237 Nguyễn Huỳnh Như Ý 17/10/2000 CĐMATM22B ĐẠT

Tổng cộng gồm có:   103  sinh viên.

PGS. TS. Nguyễn Đức Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày   15   tháng   01   năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
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STT MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP HỌC KẾT QUẢ
GHI 
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1 1610060312 Nguyễn Thị Trúc Anh 29/12/1997 CĐTATM20R ĐẠT

2 1610020269 Vũ Thị Ngọc Bích 14/11/1998 CĐTATM20R ĐẠT

3 1710051175 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 15/08/1998 CĐTATM21M ĐẠT

4 1900944 Trần Thị Ninh Giao 25/10/2001 CĐTATM23C ĐẠT

5 1710051131 Phạm Ngọc Hân 13/05/1997 CĐTATM21L ĐẠT

6 1851444 Nguyễn Như Hảo 01/11/2000 CĐTATM22S ĐẠT

7 1850753 Hồ Minh Huy 26/10/1996 CĐTATM22H ĐẠT

8 1904164 Trần Bảo Anh Huy 11/12/2001 CĐTATM23D ĐẠT

9 1710050213 Nguyễn Huỳnh Kim Khanh 07/01/1999 CĐTATM21P ĐẠT

10 1851367 Trần Thị Liên 15/03/1996 CĐTATM22Q ĐẠT

11 1610020376 Nguyễn Thị Mỹ Linh 13/06/1998 CĐTATM20Q ĐẠT

12 1851404 Lê Thị Thùy Linh 23/02/2000 CĐTATM22R ĐẠT

13 1851456 Bùi Hữu Mạnh 07/04/2000 CĐTATM22S ĐẠT

14 1851364 Nguyễn Ánh Ngọc 13/12/2000 CĐTATM22Q ĐẠT

15 1850022 Lê Thị Ánh Ngọc 26/03/2000 CĐTATM22A ĐẠT

16 1850768 Lê Thị Yến Nhi 02/01/2000 CĐTATM22H ĐẠT

17 1610020361 Nguyễn Thị Huỳnh Như 27/08/1998 CĐTATM20Q ĐẠT

18 1850140 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 05/09/2000 CĐTATM22D ĐẠT

19 1850212 Nguyễn Thị Bích Phượng 10/12/2000 CĐTATM22F ĐẠT

20 1710050121 Lê Minh Quân 07/03/1999 CĐTATM21P ĐẠT

21 1850164 Dương Anh Thư 18/12/2000 CĐTATM22D ĐẠT

22 1850247 Hoàng Thị Thu Thủy 22/09/2000 CĐTATM22F ĐẠT

23 1850765 Nguyễn Lam Trà 14/01/2000 CĐTATM22H ĐẠT

24 1850009 Nguyễn Thị Huế Trâm 31/05/2000 CĐTATM22A ĐẠT

25 1850213 Ngô Huyền Trang 13/12/2000 CĐTATM22F ĐẠT

26 1850008 Nguyễn Thị Sơn Tuyền 04/01/1999 CĐTATM22A ĐẠT

27 1850214 Võ Ngọc Thảo Uyên 14/01/2000 CĐTATM22F ĐẠT

28 1850778 Phạm Nguyễn Ngọc Uyên 07/09/2000 CĐTATM22H ĐẠT

29 1610020404 Huỳnh Thị Yến Vi 29/05/1998 CĐTATM20Q ĐẠT

30 1900678 Nguyễn Thị Thanh Xuân 28/03/2001 CĐTATM23B ĐẠT

31 1851922 Võ Thị Mỹ Xuyên 18/09/2000 CĐTATM22U ĐẠT

32 1851318 Phạm Hải Yến 16/04/2000 CĐTATM22P ĐẠT

Tổng cộng gồm có:  32   sinh viên.
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TP. Hồ Chí Minh, ngày  15  tháng  01  năm 2021
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1 1820327 Phạm Thị Vân Anh 24/04/2000 CĐKDXK22B1 ĐẠT

2 1820740 Lữ Minh Anh 18/01/2000 CĐKDXK22H ĐẠT

3 1821261 Trần Thị Minh Anh 10/12/2000 CĐKDXK22E1 ĐẠT

4 1900384 Trần Lan Anh 28/11/2001 CĐKDXK23A4 ĐẠT

5 1610010873 Phòng Lý Bằng 24/05/1998 CĐKDXK20F4 ĐẠT

6 1900854 Vũ Đoàn Ái Châu 17/01/2001 CĐKDXK23B3 ĐẠT

7 1900811 Nguyễn Thị Kim Chi 25/07/2001 CĐKDXK23B2 ĐẠT

8 1901996 Bùi Thị Ngọc Diễm 06/01/2001 CĐKDXK23C6 ĐẠT

9 1710020002 Nguyễn Thị Cẩm Đoan 18/01/1999 CĐKDXK21A1 ĐẠT

10 1900206 Lê Huỳnh Đức 31/10/1999 CĐKDXK23A3 ĐẠT

11 1820377 Lục Thị Kỳ Duyên 31/03/2000 CĐKDXK22I ĐẠT

12 1710020754 Lê Thị Hoàng Hải 14/10/1998 CĐKDXK21C4 ĐẠT

13 1710020584 Phạm Ngọc Hân 22/07/1999 CĐKDXK21E3 ĐẠT

14 1710020880 Phạm Nguyễn Thuý Hằng 01/01/1999 CĐKDXK21B5 ĐẠT

15 1860715 Bùi Minh Hậu 27/08/2000 CĐKDXK22F5 ĐẠT

16 1821970 Đinh Thị Hiên 18/02/2000 CĐKDXK22G2 ĐẠT

17 1900781 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 01/09/2001 CĐKDXK23B2 ĐẠT

18 1710020522 Huỳnh Lâm Khang 17/10/1999 CĐKDXK21E1 ĐẠT

19 1821601 Phan Nguyễn Ngân Khánh 15/01/2000 CĐKDXK22F1 ĐẠT

20 1901672 Đào Xí Lâm 19/12/2001 CĐKDXK23C_CLC ĐẠT

21 1610010871 Ngô Thị Thùy Linh 10/07/1998 CĐKDXK20H2 ĐẠT

22 1820132 Lê Thị Phương Linh 29/07/2000 CĐKDXK22A3 ĐẠT

23 1900174 Trần Lê Thoại Ngân 31/10/2001 CĐKDXK23A2 ĐẠT

24 1710021343 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 05/09/1999 CĐKDXK21F ĐẠT

25 1710020693 Nguyễn Thị Bích Ngọc 26/10/1999 CĐKDXK21C5 ĐẠT

26 1820885 Lê Hồng Ngọc 19/12/2000 CĐKDXK22C6 ĐẠT

27 1900757 Phan Thị Kim Ngọc 08/05/2001 CĐKDXK23B2 ĐẠT

28 1821324 Nguyễn Thị Yến Nhi 03/12/2000 CĐKDXK22E2 ĐẠT

29 1821559 Nguyễn Thị Cẩm Nhi 26/05/2000 CĐKDXK22E6 ĐẠT

30 1900974 Nguyễn Thị Hà Nhi 22/10/2001 CĐKDXK23B4 ĐẠT

31 1710020489 Nguyễn Thị Ny Ny 17/09/1999 CĐKDXK21E3 ĐẠT

32 1820298 Lê Ngọc Phước 30/04/2000 CĐKDXK22B1 ĐẠT

33 1710021568 Đỗ Tuyết Phương 21/03/1999 CĐKDXK21B2 ĐẠT

34 1900117 Đặng Văn Bích Qui 26/12/2001 CĐKDXK23A2 ĐẠT

35 1821979 Trần Thị Cẩm Quyên 25/10/2000 CĐKDXK22G2 ĐẠT

36 1904235 Nguyễn Hồ Mai Tâm 08/04/2001 CĐKDXK23F1 ĐẠT

37 1904098 Hoàng Thanh Tâm 01/05/2001 CĐKDXK23C_CLC ĐẠT

38 1851279 Đặng Gia Thắng 13/09/2000 CĐKDXK22I ĐẠT

39 1710021328 Bùi Minh Thao 20/04/1999 CĐKDXK21E4 ĐẠT

40 1904247 Trần Thị Xuân Thương 19/11/2001 CĐKDXK23B1 ĐẠT

41 1820837 Dương Thị Thu Thúy 11/08/2000 CĐKDXK22C5 ĐẠT

42 1710020491 Trần Thị Bích Thùy 09/04/1999 CĐKDXK21D1 ĐẠT

43 1900690 Nguyễn Hồ Như Thủy 12/08/2001 CĐKDXK23B1 ĐẠT

44 1821843 Nguyễn Văn Minh Tiến 06/09/2000 CĐKDXK22F6 ĐẠT

45 1903331 Nguyễn Minh Tiến 02/11/2001 CĐKDXK23C_CLC ĐẠT

KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 10/01/2021

ĐẠT_NGÀNH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

5/6



STT MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP HỌC KẾT QUẢ GHI CHÚ

46 1710021376 Nguyễn Trần Phương Trang 28/11/1999 CĐKDXK21A2 ĐẠT

47 1820466 Ngô Minh Trang 20/03/2000 CĐKDXK22B4 ĐẠT

48 1820994 Nguyễn Thị Thanh Trang 24/07/2000 CĐKDXK22D2 ĐẠT

49 1820673 Nguyễn Thị Bích Trang 29/10/2000 CĐKDXK22C2 ĐẠT

50 1821543 Lê Thị Thùy Trang 27/11/2000 CĐKDXK22E6 ĐẠT

51 1821755 Phan Mỹ Kiều Trinh 20/12/2000 CĐKDXK22F4 ĐẠT

52 1821731 Trần Thị Lan Trinh 06/09/2000 CĐKDXK22F3 ĐẠT

53 1821874 Bùi Thảo Trinh 12/12/2000 CĐKDXK22I ĐẠT

54 1820629 Nguyễn Thị Thanh Trúc 29/02/2000 CĐKDXK22C1 ĐẠT

55 1610010408 Nguyễn Văn Trung 25/04/1997 CĐKDXK20G3 ĐẠT

56 1710021301 Trần Quốc Tuấn 09/10/1999 CĐKDXK21E4 ĐẠT

57 1821256 Lê Thị Thùy Vân 24/04/2000 CĐKDXK22E1 ĐẠT

58 1820590 Trần Thị Thảo Vân 02/03/2000 CĐKDXK22B6 ĐẠT

59 1820995 Nguyễn Xuân Thảo Vy 14/01/2000 CĐKDXK22D2 ĐẠT

60 1820003 Trần Phương Vy 07/12/2000 CĐKDXK22A1 ĐẠT

61 1822060 Lê Phan Cao Vỹ 15/07/2000 CĐKDXK22E3 ĐẠT

62 1710021489 Trần Thị Kim Xuân 27/05/1999 CĐKDXK21A4 ĐẠT

Tổng cộng gồm có:   62  sinh viên.

PGS. TS. Nguyễn Đức Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày   15   tháng   01   năm 2021
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